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BÀI NGHIÊN CỨU
4 Chất lượng cuộc sống của người bệnh đau lưng do thoái hóa cột sống và một số 

yếu tố liên quan tại Bệnh viện Tuệ Tĩnh năm 2020
Quality of life of patients with low back pain due to degenerrative lumbar spine disease and some related factors 
at Tue Tinh hospital in 2020

Đỗ Thị Thu1, Vương Thị Hòa2, Trần Thị Bích1

1Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam
2Trường Đại học Thăng Long

12 Áp dụng phương pháp dạy học theo hợp đồng thông qua bài hydrocacbon trong 
dạy học hóa học
Applying the contract teaching method via hydrocacbon lesson in chemistry teaching

Đinh Thị Hồng Minh, Nguyễn Thị Vân Anh 
Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam 

19 Kiểm nghiệm một số chỉ tiêu chất lượng của viên nén Arterakine lưu hành tại một 
số tỉnh của Việt Nam
Assay of the fixed combination antimalarial drug Arterakine collected in some provinces of Vietnam by 
TLC and HPLC

Nguyễn Thị Minh Thu1, Lê Thị Hường Hoa2

1Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam
2Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương

30 Đánh giá nhu cầu sử dụng y học cổ truyền điều trị bệnh lý cơ xương khớp tại huyện 
Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh năm 2019
Evaluate the demand of using traditional medicine in musculoskeletal diseases at Thuan Thanh district, Bac Ninh 
province in 2019

Nguyễn Ngọc Tiến, Trần Thị Minh Tâm, Lưu Minh Châu
Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam

35 Đánh giá tác dụng điều trị thoái hóa khớp gối của bài thuốc “Khớp HV”
Evaluate the effect of treating degenerate knee joint of “HV khop” remedy

Nghiêm Đức Xuân, Đoàn Quang Huy
Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam

41 Đặc điểm lâm sàng bệnh trĩ nội và một số yếu tố liên quan đến kết quả chăm sóc 
người bệnh tại Khoa Ngoại - Bệnh viện Tuệ Tĩnh năm 2020
Clinical characteristics of internal  hermorrhoids and several factors relatated to care results for patients at 
Surgery Department - Tue Tinh Hospital 2020

Nguyễn Thị Hoa1, Vương Thị Hòa2, Phạm Thái Hưng1

1Bệnh viện Tuệ Tĩnh
2Trường Đại học Thăng Long
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48 Độc tính cấp và ảnh hưởng đến chức năng tạo máu của viên nang Linh quế truật 
cam thang - Nhị trần thang gia giảm 
Acute toxicity and effect in hematologic functions of Linh que truat cam thang - Nhi tran thang capsules

Tôn Mạnh Cường1, Nguyễn Tuấn Bình1, Trương Việt Bình2, Nguyễn Hoàng Ngân3

 1Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam
2Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an

3Học viện Quân y

53 Đánh giá tác dụng giảm đau và cải thiện tầm vận động ở bệnh nhân viêm quanh 
phớp vai thể đơn thuần bằng phương pháp điện châm kết hợp bài tập dưỡng sinh 
Nguyễn Văn Hưởng
Evaluate the analgesic effect and motion improvment in patients with periarthritis of the shoulder  by electronic 
acupuncture combined with Nguyen Van Huong exercise 

Lê Thị Hải Yến, Nguyễn Thị Bích
Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên

59 Đánh giá tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh gout của viên nang ‘’Thống tiêu kỳ HV’’
Evaluate the supportive effects  of gout treatment of “Thong tieu ky HV” capsules 

Hoàng Ngọc Cảnh, Phạm Việt Hoàng
Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam

66 Đặc điểm hình thái và vi học của cây nho đất (Vitis balansana Planch.), thuộc họ nho 
(Vitaceae)
The morphological and microcopic characteristics of (Vitis balansana planch.), family Vitaceae

Phùng Thanh Long1, Phùng Minh Dũng2, Đỗ Văn Hải3
1Trường Đại học Đại Nam

2Công ty TNHH Công nghệ Dược Minh An
3Công ty Cổ phần Dược phẩm Naproda

71 Thực trạng khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền tại các trạm y tế xã tỉnh Thái Bình 
và giải pháp mô hình hiệu quả khám chữa bệnh của Bệnh viện Y học cổ truyền 
Thái Bình
The reality of medical examination and treatment with traditional medicine at commune health stations 
of Thai Binh province  and clinical efficiency model of examination and treatment of Thai Binh Hospital of 
traditional medicine

Nguyễn Thị Xuyên
Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình


